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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TOÁN LOGIC 
1.Thông tin về giảng viên
a.  Họ và tên: 
Đặng Huy Ruận
 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Tiến sĩ.

- Thời gian và địa điểm làm việc : Bộ môn tin học, Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKH Tự nhiên, 334 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ liên hệ : 
P15, Nhà C5, Ngõ 182 Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại : 

04. 8542 647

- Các hướng nghiên cứu chính : Độ phức tạp đoán nhận ngôn ngữ và siêu ngôn ngữ.

b.  Họ và tên: 
Trần Thọ Châu

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS.Tiến sĩ.

- Thời gian và địa điểm làm việc : Bộ môn Tin học, Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKH Tự nhiên, 334 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ liên hệ : 
Nhà số 101, ngõ 72, đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
- Điện thoại, email :  04 574 4427

- Các hướng nghiên cứu chính : Mạng Pêtri và Độ phức tạp tính toán trên cấu trúc đại số.

2.Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Toán Lôgic

- Mã môn học:

- Môn học : + Bắt buộc :





+ Lựa chọn :

- Hệ đào tạo: Cử nhân toán học

- Các môn học tiên quyết : 

+ Lý thuyết tập hợp

+ Đại số tuyến tính

+ Đại số đại cương

- Các môn học kế tiếp :

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết : 
23

+ Làm bài tập trên lớp: 
4

+ Tự học: 


3

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách:

+ Bộ môn Tin học, Tầng 5, Nhà T5

+ Khoa Toán - Cơ - Tin học, Tầng 3, Nhà T4

Trường Đại học khoa học Tự nhiên 334 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm, tính chất và các kết quả cơ bản của toán lôgic.

- Kỹ năng: Bồi dưỡng khả năng tư duy, suy luận, nắm bắt được một số phương pháp chứng minh.

- Thái độ: Tạo cho sinh viên hiểu thêm về những ảnh hưởng, tác động và ứng dụng của toán lôgic đối với các lĩnh vực khác, đặc biệt là bồi dưỡng tư duy suy luận. Trên cơ sở đó sinh viên sẽ yêu và tích cực học tập toán lôgic.

4.Tóm tắt nội dung môn học.
Môn học sẽ trình bày :

- Các khái niệm và kết quả cơ bản của toán lôgic.

- Lôgic mệnh đề 

- Lôgic tân từ

- Các hệ đầy đủ và ứng dụng của đại số mệnh đề.

- Hệ toán tân từ.

- Các tính chất đầy đủ, phi mâu thuẫn và độc lập của hệ toán mệnh đề.

5. Nội dung môn học
1.1. Lôgic mệnh đề

1.1.1. Định nghĩa mệnh đề và ví dụ.

1.1.2. Các phép toán trên mệnh đề.

1.1.3. Công thức của lôgic mệnh đề.

1.1.4. Công thức hằng đúng, công thức thoả được.

1.1.5.Các dạng chuẩn tắc.

1.2. Lớp hàm đại số lôgic (P2)

1.2.1. Định nghĩa. Các hàm sơ cấp.

1.2.2. Công thức khai triển. Các dạng chuẩn tắc hoàn toàn.

1.2.3. Các hệ đầy đủ.

1.2.4. Biểu diễn hàm đại số lôgic bằng mạch tổ hợp và sơ đồ công tắc.

1.3. Hệ toán mệnh đề.

1.3.1. Đại cương về hệ hình thức (hệ toán)

1.3.2. Hệ toán mệnh đề với hệ tiên đề Novikov

1.3.3. Định lý suy diễn.

1.3.4.Tính đầy đủ của hệ toán mệnh đề

1.3.5.Tính phi mâu thuẫn của hệ toán mệnh đề.

1.3.6.Tính độc lập của hệ toán mệnh đề.

2.1. Lôgic tân từ (Lôgic cấp 1)

2.1.1. Định nghĩa tân từ và ví dụ

2.1.2. Ngôn ngữ của lôgic tân từ

2.1.3. Ngữ nghĩa của lôgic tân từ. Các thể hiện.

2.1.4.Công thức hằng đúng, công thức thoả được trong lôgic tân từ.

2.1.5.Công thức đồng nhất bằng nhau trong lôgic tân từ.

2.1.6. Dạng chuẩn Scotlem

2.2. Hệ toán tân từ

2.2.1. Hệ toán tân từ – Hệ tiên đề và quy tắc suy diễn.

2.2.2.Định lý suy diễn trong hệ toán tân từ.

2.2.3.Tính phi mâu thuẫn của hệ toán tân từ.

2.2.4.Tính đầy đủ của hệ toán tân từ.

6. Học liệu
6.1 Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Hữu Ngự. Giáo trình Lôgic Toán. Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1989.

2. Trần Thọ Châu. Lôgic Toán. Nhà xuất bản ĐHQG, Hà Nội, 2006.
6.2 Học liệu tham khảo

3. Phan Đình Diệu. Lôgic Toán và Cơ sở toán học. Nhà xuất bản ĐHQG, Hà Nội, 2003.

4. Elliott Mendelson Intraduction to Mathematical Logic. TORONTO NEW YORK LONDON 1970.

7. Hình thức tổ chức môn học
7.1.Lịch trình chung :

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lí thuyết
	Bài tập
	
	
	
	

	Nội dung 1
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 2
	1
	1
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 3
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 4
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 5
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 6
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 7
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 8
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 9
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 10
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung11
	1
	2
	
	
	(6)
	3

	Nội dung 12
	1
	1
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 13
	2
	
	
	
	(4)
	2

	Nội dung 14
	
	
	
	
	9
	3


7.2.Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	1
	1
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Định nghĩa mệnh đề. Ví dụ.

Các phép toán trên mệnh đề.

Công thức của logic mệnh đề.
	
	

	2
	2
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Công thức hằng đúng, Công thức thoả được.
	Ôn về công thức
	

	
	
	Bài tập
	
	Giải bài tập về công thức hằng đúng.
	
	

	3
	3
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Dạng chuẩn tắc tuyển và dạng chuẩn tắc hội.
	Ôn về công thức
	

	4
	4
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Định nghĩa hàm đại số logic.

Các hàm sơ cấp. Công thức khai triển.

Các dạng chuẩn tắc hoàn toàn.
	Ôn về đại số
	

	5
	5
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Các hệ đầy đủ. Khai triển hàm đại số logic theo các hệ đầy đủ
	Ôn công thức khai triển
	

	6
	6
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Biểu diễn hàm đại số lôgíc bằng mạch tổ hợp và sơ đồ công tắc.
	Ôn về khai triển hàm đại số lôgic
	

	7
	7
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Đại cương về hệ hình thức. Hệ toán mệnh đề với hệ tiên đề Novikov.
	Ôn phần đại số mệnh đề.
	

	8
	8
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Định lý suy diễn
	Ôn tập về hệ toán mệnh đề
	

	9
	9
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Các tính chất đầy đủ, phi mâu thuẫn và độc lập của hệ toán mệnh đề.
	Ôn tập về hệ toán mệnh đề
	

	10
	10
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Định nghĩa tân từ và ví dụ. Ngôn ngữ của logic tân từ. Ngữ nghĩa của logic tân từ. Các thể hiện.
	Ôn tập về mệnh đề
	

	11
	11
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Công thức hằng đúng của logic tân từ.
	Ôn tập về công thức của lôgic tân từ
	

	
	
	Bài tập
	
	Xét tính hằng đúng của một số công thức rong logic tân từ.
	
	

	12
	11
	Bài tập
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Xét tính hằng đúng của một số công thức trong logic tân từ.
	Làm bài tập về nhà
	

	
	12
	Lý thuyết
	
	Các công thức đồng nhất bằng nhau.
	
	

	13
	12
	Bài tập
	Thứ 4, 7h-9h50

P304 T4
	Xét tính bằng nhau của một số cặp công thức.
	Làm bài tập về nhà
	

	
	13
	Lý thuyết
	
	Dạng chuẩn tắc Scolem
	
	

	14
	13
	Lý thuyết
	Thứ 4, 7h-8h50

P304 T4
	Tìm dạng chuẩn Scotlem của một số công thức
	Ôn dạng chuẩn Scotlem
	

	
	14
	Lý thuyết
	
	Hệ toán tân từ
	
	Tự học

	15
	14
	Lý thuyết
	
	Hệ toán tân từ
	
	Tự học


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học 
- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1.Mục đích và trọng số kiểm tra
· Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

· Thi giữa kỳ: 30%

· Thi cuối kỳ: 50%

9.2.Lịch thi kiểm tra.

- Tuần thứ  8  : Kiểm tra giữa kỳ 60 phút

- Sau tuần thứ 15: Thi hết môn 120 phút


- Tuần thứ 18: Thi lại 120 phút

	DUYỆT CỦA TRƯỜNG

KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN

	PGS.TS Bùi Duy Cam
	GS.TS Nguyễn Hữu Dư
	GS.TS Đặng Huy Ruận
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